DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 5071/BTP-TĐKT ngày 12/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc gửi báo cáo phục vụ việc chấm điểm xếp hạng Sở Tư pháp năm 2014)
	STT
	TỈNH, THÀNH PHỐ 
	Lĩnh vực công tác Văn phòng
	Lĩnh vực công tác Tổ chức cán bộ
	Lĩnh vực công tác Thanh tra
	Tổng điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	Sóc Trăng
	
	x
	
	15 điểm
	

	2
	Bến Tre
	
	x
	
	15 điểm
	

	3
	Vĩnh Phúc
	
	x
	
	15 điểm
	

	4
	Hà Nam
	
	x
	
	15 điểm
	

	5
	Tiền Giang
	
	
	x
	10 điểm
	

	6
	Bình Phước
	x
	x
	x
	40 điểm
	

	7
	Hậu Giang
	x
	x
	
	30 điểm
	

	8
	Hà Tĩnh
	x
	x
	
	30 điểm
	

	9
	Hà Nội
	
	x
	
	15 điểm
	

	10
	Hà Giang
	x
	x
	
	30 điểm
	

	11
	Hải Dương
	
	x
	
	15 điểm
	

	12
	Điện Biên
	
	x
	x
	25 điểm
	

	13
	Thái Bình
	
	
	x
	10 điểm
	

	14
	Hòa Bình
	
	x
	
	15 điểm
	

	15
	Bắc Kạn
	
	
	x
	10 điểm
	

	16
	Vĩnh Long
	x
	x
	
	30 điểm
	

	17
	Bình Dương
	x
	x
	
	30 điểm
	

	18
	Bắc Giang
	
	x
	
	15 điểm
	

	19
	Gia Lai
	
	x
	
	15 điểm
	

	20
	Thanh Hóa
	
	x
	x
	25 điểm
	

	21
	Thái Nguyên
	
	x
	
	15 điểm
	

	22
	Đồng Tháp 
	
	x
	
	15 điểm
	

	23
	Kon Tum
	
	
	x
	10 điểm
	

	24
	Phú Thọ
	
	
	x
	10 điểm
	

	25
	Bình Định
	x
	x
	
	30 điểm
	

	26
	Lai Châu
	x
	x
	
	30 điểm
	

	27
	Đồng Nai
	
	x
	
	15 điểm
	

	28
	Ninh Thuận
	
	x
	
	15 điểm
	

	29
	Cao Bằng
	
	
	x
	10 điểm
	

	30
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	
	x
	
	15 điểm
	

	31
	Ninh Bình
	
	x
	
	15 điểm
	

	32
	Nghệ An
	x
	x
	
	30 điểm
	

	33
	Bình Thuận 
	
	
	x
	10 điểm
	

	34
	Yên Bái
	x
	
	
	15 điểm
	


